Các sửa đổi của SOLAS 
và các bộ luật liên quan có hiệu lực vào năm 2024
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Mô tả được tạo tự động]
Công ước SOLAS được coi là công ước quan trọng nhất trong tất cả các điều ước quốc tế liên quan đến an toàn của tàu buôn.
Một loạt các sửa đổi đối với Công ước này và các Bộ luật liên quan sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Bài viết này nêu bật những thay đổi đã được thông qua cho bản cập nhật năm 2024 của SOLAS và các Bộ luật liên quan.
Các sửa đổi đối với các điều khoản kỹ thuật của Công ước thường tuân theo một chu kỳ 4 năm để chúng có hiệu lực sau khi được thông qua. Bản tin này giới thiệu những sửa đổi liên quan đến:
· Hoạt động làm dây an toàn
· Hiện đại hóa hệ thống GMDSS
· Tính toàn vẹn kín nước
· Cửa kín nước trên tàu hàng
· Cách ly hỏng hóc của hệ thống phát hiện cháy
· Thiết bị cứu sinh
· An toàn của tàu sử dụng LNG làm nhiên liệu
Hoạt động làm dây an toàn
Các yêu cầu mới của SOLAS nhằm cải thiện sự an toàn khi làm dây bằng cách đưa ra các yêu cầu bổ sung đối với việc lựa chọn, bố trí, kiểm tra, bảo trì và thay thế thiết bị làm dây, bao gồm cả dây buộc tàu. Tài liệu liên quan đến việc thiết kế các cơ cấu làm dây và lựa chọn thiết bị làm dây phải được cung cấp và lưu giữ trên tàu.
Các yêu cầu mới được đưa vào Quy định II-1/3-8 của SOLAS về thiết bị lai dắt và làm dây và được hỗ trợ bởi các hướng dẫn sau:
· “Hướng dẫn việc thiết kế các cơ cấu làm dây và lựa chọn thiết bị và phụ kiện làm dây thích hợp để làm dây an toàn” (MSC.1/Circ. 1619)  https://marina.gov.ph/wp-content/uploads/2021/07/1b.-MSC.1-Circ.1619-Re-issued-to-refer-to-the-correct-resolution-MSC.474102-in-paragraph-1...-Secretariat.pdf
· “Hướng dẫn kiểm tra và bảo trì thiết bị làm dây bao gồm cả dây buộc tàu” (MSC.1/Circ.1620) https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/MSC_1-Circ_1620.pdf
· “Hướng dẫn sửa đổi về thiết bị lai dắt và làm dây trên tàu” (MSC.1/Circ. 1175/Rev.1)  https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/Documents/MSC.1-Circ.1175-Rev.1.pdf
Các yêu cầu về thiết kế sẽ áp dụng cho những tàu chở hàng và tàu khách mới được đóng vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 có trên 3000 GT và cũng phải áp dụng cho các tàu từ 3000 GT trở xuống trong chừng mực có thể thực hiện được một cách hợp lý. Các yêu cầu bảo dưỡng và kiểm tra sẽ được áp dụng hồi tố cho tất cả các tàu.
Hiện đại hóa Hệ thống An toàn và Cấp cứu Hàng hải Toàn cầu
Các yêu cầu đối với Hệ thống an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu (GMDSS) đã được hiện đại hóa để bao gồm những yêu cầu chung chung hơn, độc lập với các nhà cung cấp dịch vụ cụ thể và loại bỏ các yêu cầu về trang bị những hệ thống đã lỗi thời. Hơn nữa, các yêu cầu đối với thiết bị liên lạc đã được chuyển từ Chương III của SOLAS về thiết bị cứu sinh sang Chương IV về thông tin liên lạc vô tuyến điện. Các định nghĩa về vùng biển từ A1 đến A4 đã được sửa đổi để phản ánh rằng phạm vi của các khu vực địa lý có thể khác nhau giữa những nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh khác nhau.
Kể từ khi IMO thông qua hệ thống liên lạc thông tin khẩn cấp toàn cầu vào năm 1988, Inmarsat là nhà cung cấp dịch vụ liên lạc vệ tinh duy nhất được phê duyệt cho GMDSS. Năm 2018, IMO cũng công nhận Iridium là nhà cung cấp các dịch vụ này và bản cập nhật năm 2020 của SOLAS đã thay thế các thuật ngữ dành riêng cho nhà cung cấp cụ thể bằng một thuật ngữ chung chung hơn là “dịch vụ vệ tinh di động được công nhận”.
Các sửa đổi đã được thực hiện đối với Bộ luật về Tàu cao tốc (HSC) năm 1994 và 2000, Bộ luật về Tàu có Mục đích Đặc biệt (SPS) và Bộ luật về Thiết bị Khoan Ngoài khơi Di động (MODU).
Các sửa đổi trên sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Các giấy chứng nhận được cấp theo SOLAS hiện tại sẽ không cần phải được cấp lại trước khi hết hạn do việc bố cục lại Chương III và IV của SOLAS.
Tính toàn vẹn kín nước
Các sửa đổi đối với Chương II-1 của SOLAS sẽ đảm bảo rằng các yêu cầu về tính toàn vẹn kín nước trong các phần B-2 đến B-4 sử dụng cách tiếp cận ổn định hư hỏng theo xác suất như trong các phần B và B-1. Ngoài những quy định khác, các sửa đổi này đề cập đến các giả định liên quan đến ngập nước lũy tiến, các van trong vách ngăn chống va và việc xem xét các cửa kín nước.
Các sửa đổi này là kết quả từ kinh nghiệm của Chương II-1 SOLAS sửa đổi sau khi phương pháp tiếp cận ổn định hư hỏng theo xác suất được giới thiệu trong bản cập nhật SOLAS năm 2009. Cách tiếp cận này đánh giá khả năng sống sót của tàu trong trường hợp bị hư hỏng, liên quan đến mức độ và vị trí của hư hỏng. Cách tiếp cận xác suất được coi là đưa ra sự thể hiện thực tế hơn về tình trạng của tàu trong các tình huống bị hư hỏng và cho phép tự do hơn, chẳng hạn như, trong việc bố trí các vách ngăn kín nước.
Các sửa đổi này sẽ áp dụng cho các tàu chở hàng và tàu khách mới được đóng vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 và sẽ không có bất kỳ tác động nào đến các tàu hiện có.
Cửa kín nước trên các tàu chở hàng
Các yêu cầu đối với cửa kín nước trong Phụ lục I của MARPOL, Công ước về dấu mạn khô, Bộ luật IBC và Bộ luật IGC đã được sửa đổi để hài hòa hóa việc xem xét cửa kín nước trong tính toán ổn định hư hỏng tương tự như trong SOLAS. Sự không nhất quán liên quan đến loại của các cửa kín nước (trượt, bản lề), các yêu cầu kỹ thuật/vận hành và thuật ngữ về tần suất sử dụng cửa kín nước.
Các sửa đổi đối với Công ước dấu mạn khô và Bộ luật IBC sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, và các sửa đổi đối với Phụ lục I của MARPOL và Bộ luật IGC sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Các sửa đổi này sẽ áp dụng cho tàu chở hàng và sẽ không có bất kỳ tác động nào đến các tàu hiện có.
Cách ly hư hỏng của hệ thống phát hiện cháy
Các yêu cầu đối với hệ thống phát hiện cháy đã được điều chỉnh sao cho không cần phải trang bị bộ cách ly ngắn mạch tại mỗi đầu báo cháy có nhận dạng riêng cho tàu hàng và ở các ban công tàu khách. Đối với tàu hàng, trên mỗi boong có một bộ cách ly ngắn mạch thường được chấp nhận.
Các sửa đổi đối với Chương 9 của Bộ luật về Hệ thống An toàn Phòng cháy chữa cháy (FSS) sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Thiết bị cứu sinh
Nhiều điều chỉnh khác nhau đã được thực hiện đối với Chương III của SOLAS và Bộ luật về Thiết bị Cứu sinh (LSA) đi kèm:
· Thiết bị nâng hạ của xuồng cấp cứu mới có trọng lượng dưới 700 kg không cần phải có nguồn năng lượng cơ khí dự trữ nhưng phải có thể thực hiện được bằng một người.
· Xuồng cứu sinh hạ rơi tự do sẽ không cần phải hạ thử khi tàu đang chạy tới với tốc độ lên đến 5 hải lý/giờ trong vùng nước lặng vì không có tải trọng động bổ sung trên cơ cấu hạ.
· Những xuồng cứu sinh được trang bị hai hệ thống đẩy độc lập sẽvkhông cần phải trang bị các mái chèo nổi.
Các sửa đổi này sẽ áp dụng đối với các tàu chở hàng và tàu khách và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Các quốc gia tàu mang cờ được mời tự nguyện áp dụng sớm hơn các quy định về hạ thử đối với xuồng cứu sinh hạ rơi tự do.
Tàu sử dụng LNG làm nhiên liệu
Bộ luật Quốc tế về An toàn cho Tàu sử dụng Khí hoặc Nhiên liệu có điểm bắt lửa thấp khác (Bộ luật IGF) đã được sửa đổi để phản ánh những kinh nghiệm thu được kể từ khi bộ luật này có hiệu lực vào năm 2017. Các sửa đổi chính đề cập đến:
· Các khoang cách ly dùng cho mục đích phòng cháy chữa cháy (Chương 6.7)
· Phân bố nhiên liệu an toàn ở bên ngoài buồng máy (Chương 9)
· Phòng cháy chữa cháy giữa các không gian có hệ thống chứa nhiên liệu (Chương 11)
· Hệ thống chữa cháy cố định trong không gian chuẩn bị nhiên liệu LNG (Chương 11)
Các sửa đổi này sẽ áp dụng cho các tàu mới sử dụng khí đốt tự nhiên làm nhiên liệu và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Hướng tới SOLAS 2026
Phiên họp thứ 105 của Ủy ban An toàn Hàng hải của IMO vào tháng 4 năm 2022 là phiên họp cuối cùng thông qua các sửa đổi đối với bản cập nhật năm 2024 của SOLAS và các bộ luật bắt buộc liên quan. Những sửa đổi được thông qua chưa đầy 18 tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 2024 thường sẽ được đẩy sang chu kỳ 4 năm tiếp theo về việc có hiệu lực.
Tuy nhiên, IMO đã thừa nhận rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 đã gây ra sự chậm trễ trong một số công việc đang diễn ra và do đó đã đưa ra một chu kỳ sửa đổi giữa kỳ đặc biệt. Do đó, bản cập nhật tiếp theo của SOLAS sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026 và sẽ bao gồm những sửa đổi được thông qua trước ngày 1 tháng 7 năm 2024.
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